TÌM HIỂU LUẬT DÂN SỰ
Hà Như Mai
Câu 1: 

Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết ? 

Trả lời
Di sản thừa kế của bà B để lại là: (600 : 2) + 180 =  480 triệu
Bà B có 4 người thừa kế theo pháp luật (là A, C, D, E) do đó 1 suất thừa kế theo pháp luật là : 480 : 4 = 120 triệu
E là con nhưng vì đã đủ tuổi trưởng thành, không bị tâm thần và có khả năng lao động nên không được hưởng thừa kế theo diện không phụ thuộc nội dung di chúc. Ông A, C (17tuổi), D (15 tuổi) là những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Mỗi người được hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật tương ứng là: 120*2/3 = 80 triệu.
Bắt đầu chia tài sản:

Theo di chúc M được 100 triệu
Quỹ từ thiện: 200 triệu

Tài sản còn lại là 480 – 100 – 200 = 180 triệu. Số di sản này sẽ chia theo pháp luật. Số người thừa kế theo pháp luật là A, C, D, E. Do đó

A = C = D = E = 180 : 4 = 45 triệu.

Tuy nhiên, do số tài sản mà A, C, D nhận được chưa đủ 2/3 suất thừa kế theo pháp luật. Tổng số tiền còn thiếu của ba người là 

(80 – 45)*3  = 105 triệu. Số tiền thiếu này sẽ phải lấy từ di sản thừa kế theo di chúc của M và quỹ từ thiện bù vào. E là thừa kế theo pháp luật nên không phải bù.
M phải bù: 105*(100 : 300) = 35 triệu

Quỹ từ thiện bù: 105 *(200 : 300 ) = 70 triệu

Kết quả cuối cùng:

A = C = D = 80 triệu

E = 45 triệu

M = 100 – 35 = 65 triệu

Quỹ từ thiện  = 200 – 70 = 130 triệu

Câu 2: 

Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ tổ chức lễ cưới lớn, nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?

b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?
Trả lời:
a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật HN&GĐ từ ngày 01/01/2001 trở đi nam và nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn thì họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai có nộp đơn xin ly hôn thì toà án thụ lý vụ án tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng. 
Bà Lan và ông Bình bắt đầu sống chung từ năm 2003, do đó bà Lan và ông Bình không được công nhận là vợ chồng và không cần phải nộp đơn ra toà để ly hôn.
b. Vấn đề chia tài sản chung trong trường hợp hai bên sống chung mà không có đăng ký kết hôn sẽ áp dụng tương tự như trường hợp vợ chồng ly hôn có giấy đăng ký kết hôn. Tài sản được giải quyết trên nguyên tắc, tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc sở hữu của ngưòi đó, tài sản chung được chia theo thoả thuận của hai bên, nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết, lúc đó sẽ tính đến công sức đóng góp của mỗi bên, ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.
Như vậy, bà Lan và ông Bình vẫn sở hữu những tài sản riêng, còn tài sản chung sẽ chia theo thoả thuận của hai bên. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu toà án giải quyết, lúc đó sẽ tính đến công sức đóng góp của hai bên, ưu tiên quyền lợi chính đáng của bà Lan và con chung Tý của hai người. 
Câu 5:

Chị Lan có chồng và 2 con trên 18 tuổi. Năm 2001, chị Lan có ủy quyền bằng văn bản cho Dũng (là em trai của chị Lan) được ở và quản lý căn nhà thuộc sở hữu của chị Lan từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng năm 2003 chị Lan mất và không để lại di chúc. 

Hỏi:

a. Dũng muốn làm giấy tờ sang tên cho Dũng (bởi vì Dũng là em trai duy nhất của chị Lan) có được không? Tại sao?

b. Theo anh (chị), ai được thừa kế căn nhà trên? Thừa kế được chia như thế nào?

Trả lời:
a. Chị Lan mất không để lại di chúc, như vậy tài sản của chị Lan để lại sẽ được chia theo pháp luật. Dũng thuộc hàng thừa kế thứ 2, không phải thứ 1, nên Dũng không được hưởng thừa kế, do đó Dũng không thể làm giấy tờ sang tên. Tuy nhiên, do chị Lan có uỷ quyền cho Dũng được ở và quản lý căn nhà từ năm 2001 đến 2005 nên Dũng tiếp tục được ở và quản lý đến năm 2005. 
b. Căn nhà thuộc sở hữu của chị Lan (là tài sản riêng của chị Lan), khi chị Lan mất, không để lại di chúc, nên phần di sản sẽ được chia theo pháp luật. Những người được hưởng thừa kế trong tình huống này là chồng và hai con (thuộc hàng thừa kế thứ 1). Như vậy căn nhà sẽ chia đều cho cả 3 người.
(Trong trường hợp căn nhà là tài sản chung của chị Lan và chồng, khi chị Lan mất, di sản của chị Lan để lại được tính bằng ½ giá trị căn nhà. Như vậy khi chia thừa kế, ½ giá trị căn nhà cũng được chia đều cho 3 người là chồng và hai con chị Lan.)
Câu 6:

Bao nhiêu người tham gia cuộc thi này? 

Trả lời:
             Có 29 người tham gia

Câu 7: 

Bao nhiêu người đáp đúng?
Trả lời:

Có 17 người đáp đúng.
